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Số:       /2023/TT-BTP Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 

tháng 12 năm 2020 ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và 

lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi 

 

 Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Nghị định số 

24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

 Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Con nuôi; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 ban hành, hướng dẫn 

việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP  

ngày 28 tháng 12 năm 2020 ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản 

lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi  

1. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 3 và bổ sung điểm  đ, điểm e vào khoản 1 

Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 ban hành, 

hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 

nuôi (sau đây gọi là Thông tư số 10/2020/TT-BTP) như sau: 

“c) 17 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

(Phụ lục 3); 

 đ) Nội dung các biểu mẫu điện tử tương tác, phục vụ đăng ký nuôi con nuôi 

trong nước trực tuyến (Phụ lục 5); 

e) Bản điện tử Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Phụ lục 6)”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-96-2017-nd-cp-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-tu-phap-326676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-cong-tac-van-thu-436532.aspx
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2. Sửa đổi mẫu Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con 

nuôi nước ngoài tại Việt Nam tại Phụ lục 1. 

3. Thay thế Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4  bằng Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.  

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2020/TT-BTP như sau: 

“2. Bộ Tư pháp in Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (gồm bản 

chính có nội dung, bản chính - phôi, không có nội dung), Quyết định nuôi con 

nuôi có yếu tố nước ngoài (gồm bản chính có nội dung, bản chính – phôi, không 

có nội dung), Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

(gồm bản chính có nội dung, bản chính – phôi, không có nội dung), Giấy chứng 

nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay (gồm 

bản chính có nội dung, bản chính – phôi, không có nội dung), Sổ đăng ký nuôi 

con nuôi. 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của địa phương, Sở Tư pháp liên hệ với Nhà 

Xuất bản tư pháp, Bộ Tư pháp để đăng ký mua mẫu Sổ và mẫu giấy tờ nuôi con 

nuôi.” 

Điều 2. Bãi bỏ, thay một số cụm từ của Thông tư số 10/2020/TT-BTP    

 1. Bãi bỏ cụm từ “Cục Con nuôi,” tại khoản 5 Điều 2 và khoản 1 Điều 5; bãi 

bỏ cụm từ “và phôi mẫu Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (bản 

chính - phôi, không có nội dung)” tại khoản 3 Điều 4.   

2. Thay đổi cụm từ “Cục Con nuôi” tại khoản 3 Điều 7 bằng cụm từ “Bộ Tư 

pháp”. 

 Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Vụ trưởng Vụ Con nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở 

Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân, 

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp 

để nghiên cứu, hướng dẫn.  

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng       năm 2023. 

2. Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi 

nước ngoài, hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì các mẫu giấy tờ nuôi 

con nuôi đã có trong hồ sơ vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định tại Thông 

tư số 10/2020/TT-BTP.    
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3. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước, Quyết định nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài, Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt 

Nam, Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công 

ước La Hay, Sổ cấp, cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con 

nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2020/TT-BTP đang sử dụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiếp 

tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

 

 Nơi nhận:    

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;  

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Tổng kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, Vụ CN.                                                               

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thành Long 

 

 


